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Biểu 03a/BTC 

BỘ TÀI CHÍNH 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM... - 
THÁNG... 

(Kèm theo báo cáo số…ngày… tháng …năm của…. ) 
Đơn vị: triệu đồng 

ST
T Nội dung 

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm 
đến hết tháng trước liền kề 

Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu 
năm đến hết tháng báo cáo 

Tổn
g số 

Vố
n 
kế 
hoạ
ch 
nă
m 
trư
ớc 
đư
ợc 
phé
p 

kéo 
dài 
(nế
u 

có) 

Vốn kế hoạch giao 
trong năm Tổng số 

Thanh 
toán vốn 
kế hoạch 
kéo dài 

Thanh 
toán vốn 
kế hoạch 

năm 

Tổng số 

Thanh 
toán vốn 
kế hoạch 
kéo dài 

Thanh 
toán vốn 
kế hoạch 

năm 

Tổng 
số 

Vốn 
kế 
hoạ
ch 

Thủ 
tướn

g 
Chí
nh 
phủ 
giao 

Vốn kế hoạch 
bộ, cơ quan 

trung 
ương/địa 

phương triển 
khai 

Số 
vốn 

Tỷ 
lệ 

S
ố 
vố
n 

Tỷ lệ 

S
ố 
vố
n 

Tỷ lệ Số 
vốn Tỷ lệ 

S
ố 
vố
n 

Tỷ lệ 

S
ố 
vố
n 

Tỷ lệ 
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Tổ
ng 
số 
triể
n 
kh
ai 

Trong 
đó: K
H ĐP 
triển 
khai 
tăng 

so với 
KH 
TTg 
giao 

1 2 3=4
+5 4 5=6

+8 6 7 8 9=11
+13 

10=
9/3 11 12=1

1/4 13 14=1
3/5 

15=17
+19 

16=1
5/3 17 18=1

7/4 19 20=1
9/5 

 
TỔNG 
SỐ (A)+(B
) (1)+(2) 

                  

 
(1) VỐN 
TRONG 
NƯỚC 

                  

 
(2) VỐN 
NƯỚC 
NGOÀI 

                  

 

(A) VỐN 
CÂN ĐỐI 
NGÂN 
SÁCH 
ĐỊA 
PHƯƠNG 
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(B) VỐN 
NGÂN 
SÁCH 
TRUNG 
ƯƠNG; 
TRONG 
ĐÓ: 

                  

 

Vốn NST
W đầu tư 
theo 
ngành, 
lĩnh vực; 
trong đó 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

 

Vốn 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia; trong 
đó; 

                  

 Vốn trong 
nước                   
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 Vốn nước 
ngoài                   

I 

DỰ ÁN 
DO BỘ, 
CƠ QUAN 
TRUNG 
ƯƠNG 
QUẢN LÝ 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 vốn nước 
ngoài                   

1 

Vốn 
NSNN đầu 
tư theo 
ngành, 
lĩnh vực 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

2 Vốn chươn
g trình 
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mục tiêu 
quốc gia 

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

 Bộ...                   

 Vốn 
trong nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

1 

Vốn 
NSNN đầu 
tư theo 
ngành, 
lĩnh vực 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

 - Ngành, 
lĩnh vực ..                   

5 
 



6 
 

 Dự án...                   

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

2 

Vốn 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

 
Chương 
trình 
MTQG... 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   
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Chương 
trình 
MTQG ... 

                  

 Bộ...                   

II 

DỰ ÁN 
DO ĐỊA 
PHƯƠNG 
QUẢN LÝ 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

1 

Vốn cân 
đối ngân 
sách địa 
phương 

                  

2 
Vốn ngân 
sách trung 
ương 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   
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2.1 

Vốn NST
W đầu tư 
theo 
ngành, 
lĩnh vực 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

2.2 

Vốn 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

 TỈNH...                   

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   
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1 

Vốn cân 
đối ngân 
sách địa 
phương 

                  

 Ngành, lĩnh 
vực...                   

 Ngành, lĩnh 
vực...                   

2 
Vốn ngân 
sách trung 
ương 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

2.1 

Vốn NST
W đầu tư 
theo 
ngành, 
lĩnh vực 

                  

a Vốn trong 
nước                   
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 - Ngành, 
lĩnh vực...                   

 Dự án...                   

b Vốn nước 
ngoài                   

 - Ngành, 
lĩnh vực...                   

 Dự án...                   

2.2 

Vốn 
Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia 

                  

 Vốn trong 
nước                   

 Vốn nước 
ngoài                   

 
Chương 
trình 
MTQG... 

                  

 Vốn trong 
nước                   
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 Vốn nước 
ngoài                   

 
Chương 
trình 
MTQG ... 

                  

 TỈNH...                   

Ghi chú: 
- Hằng tháng báo cáo theo tổng số từng nguồn vốn 

- 6 tháng, cả năm báo cáo chi tiết dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (riêng Chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo theo tổng số 
từng chương trình) 

 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 15/2021/TT-BTC 
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